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Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1  
Tuần 2 

  

Tuần 3 

  

 

Tuần 4 

 

  

Đón trẻ, 

thể dục 

sáng 

- Khởi động: Đi vòng  tròn phối hợp đi bằng mũi bàn chân - đi bằng gót bàn chân - chạy chậm - chạy nhanh - về hàng 

- Trọng động: 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay). 

- Lưng, Lườn: Cúi về phía trước,ngửa người ra sau. 

- Bụng: Giơ 2 tay lên cao, gập người về phía trước 

- Chân: Ngồi xổm, đứng lên. 

- Bật: Bật tách khép chân 

- Hồi tĩnh: Vận động  nhẹ nhàng  

Trò 

chuyện 

- Phân loại phương tiện giao thông theo 1-2 dấu hiệu 

- Biết làm quen 1 số kí hiệu thông thường trong cuộc sống (nơi nguy hiểm, thoát hiểm, nhà vệ sinh, biển báo, đường 

cho người đi bộ...) 

-  Nhận biết, phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính 

mạng: Không theo người lạ, không được ra khỏi trường khi chưa được sự cho phép của cô. 

Hoạt 

động học 
T2 

THKP: Tìm hiểu 

Ngày 8-3 

THKP: Tìm hiểu một số 

loại quả  

THKP: Tìm hiểu về 1 số 

loại rau 

THKP: Làm quen 1 số biển 

báo giao thông 



Âm nhạc: dạy hát 

“Bàn tay mẹ” 

Âm nhạc: Dạy hát 

‘Quả” 

 

 

Âm nhạc: Dạy hát “Geo hạt 

Âm nhạc: Vận động minh 

họa Em đi qua ngã tư đường 

phố 

T3 

GDTC: “Ném trúng 

đích thẳng đứng (đích 

xa 1,5x cao 1,2, 

đường kính vòng tròn 

0,4m)” 

 

GDTC: “Bật qua vật cản 

10-15cm” 

 

GDTC: “Đập và bắt bóng 

tại chỗ (4-5 lần liên tiếp)” 

 

GDTC: BTTH “Ném trúng 

đích bằng 1 tay, chạy nhanh 

10m” 

 

T4 

LQVH: Kể chuyện 

“Bê mẹ bê con” 

LQVH: Kể chuyện “chuyện 

của bưởi con” 
LQVH: Kể chuyện 

“Gói hạt kỳ diệu” 

LQVH: Kể chuyện “Cái hố 

bên đường” 

 

T5 
LQVT: So sánh chiều 

rộng của 2 đối tượng  

LQVT: So sánh chiều dài 

của 2 đối tượng 

LQVT: Thí nghiệm chìm 

nổi của quả chanh 

LQVT: Nhận biết ý nghĩa 

các con số được sử dụng 

trong cuộc sống hàng ngày 

T6 

Tạo hình: Làm 

khung hình tặng 

người phụ nữ bé yêu 

Tạo hình: Nặn quả thanh 

long 

 

Tạo hình: Nặn đậu Hà Lan Tạo hình: Nặn biển báo giao 

thông  

Hoạt 

động 

ngoài trời 

- Quan sát: Cây mướp, cây xoài, thời tiết 

- Trò chơi vận động:  

+ Ô tô vào bến, chuyền bóng, đua thuyền trên cạn, vượt chướng ngại vật   

- Trò chơi Dân gian: 

+ Ném vòng và cột, bắt vịt trên cạn, cắp cua, bịt mắt bắt dê ếch ở dưới ao 

+ Chơi tự do: Chơi với cát, nước, đồ chơi liên hoàn. 

- Chăm sóc vườn trường: Tưới cây, nhặt lá vàng. 



Hoạt 

động chơi 

góc 

- Góc Phân vai: 

 Chuẩn bị đồ chơi: Bé làm nội trợ, bé làm đẹp, bé làm bác sĩ 

+ Biện pháp gợi ý: Cô thỏa thuận vai chơi cùng với trẻ, đưa ra câu hỏi gợi ý để giúp trẻ suy nghĩ mở rộng nội dung 

chơi và theo dõi sự tham gia của tất cả trẻ để kịp thời đưa ra những gợi ý cho cả nhóm hoặc từng trẻ.  

- Góc Tạo hình: chuẩn bị đất nặn, giấy màu thủ công, hồ dán, giấy …các loại, hột hạt, bông gòn, đất sét, bông gòn 

giấy nhún, thủ công, tạp chí, hột hạt, bông gòn. 

+ Biện pháp gợi ý: Cô hướng dẫn trẻ sử dụng đa dạng các nguyên vật liệu khác nhau và cô đưa ra câu hỏi gợi ý để trẻ 

mở rộng ý tường để trẻ tạo ra sản phẩm có bố cục, cân đối, hài hòa. 

- Góc sách: chuẩn bị một số loại sách cổ tích, ngụ ngôn, lễ giáo 

- Góc Toán: Chuẩn bị: bộ thẻ số từ 1-10 

+ Các hình hình học, bài tập đồ số 5, đếm và nối số, tìm số và tô màu 

+ Bài tập tách gộp trong phạm vi 5. 

+ Bài tập nhận biết số lượng trong phạm vi 10 

+ Bài tập so sánh chiều rộng, chiều dài 2 đối tượng 

+ Biện pháp gợi ý: Cô hướng dẫn trẻ sử dụng các đồ chơi trong góc và thực hiện các bài tập. 

- Góc Khám phá: Chuẩn bị chanh, tắt, cam, nước, chai nước suối, ly, khan, bảng dự đoán, bảng ghi kết quả 

+ Biện pháp gợi ý: Cô hướng dẫn trẻ sử dụng các nguyên vật liệu để chơi trong góc và thực hiện.  

- Góc Âm nhạc: Chuẩn bị đĩa nhạc bài hát về mẹ, bà, rau củ quả, giao thông. 

+ Biện pháp gợi ý: Cô hướng dẫn trẻ sử dụng các dụng cụ âm nhạc để trẻ thể hiện tình cảm của mình và biết vận động 

cơ thể nhịp nhàng theo giai điệu của bài hát. 

- Góc kể chuyện: Chuẩn bị: Rối các con vật, rối nhân vật trong câu chuyện “Bê mẹ bê con”, “chuyện của bưởi con”, 

“Gói hạt kỳ diệu”, “Cái hố bên đường” 



+ Biện pháp gợi ý: Cô hướng dẫn trẻ sử dụng rối và gợi ý nội dung trong câu chuyện. 

- Góc sáng tạo: Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra mô hình xây dựng hình khối đặc 

hoặc rỗng có không gian để “chứa đựng” chi tiết bên trong. 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (tiêu chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…) 

- Biết tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn. 

- Biết lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người. 

- Nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước…là nơi nguy hiểm, không được chơi gần. 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt... 

Hoạt 

động 

chiều 

- Thơ: Xe cần cẩu, Con đường của bé, Tiếng động quanh em,  

- Bài hát: Ngồi tựa mạn thuyền (Dân ca quan họ Bắc Ninh), Những con đường em yêu (Hoàng Yến) 

- Vỗ tiết tấu chậm: Lời Cô dạy 

-  Thực hiện bài tập trong vở Toán, chữ cái, tạo hình, tìm hiều khám phá 

Chủ đề - 

Sự kiện 

Chủ đề: Ngày Quốc tế phụ 

nữ 8-3 
Chủ đề: 1 số loại quả Chủ đề: 1 số loại rau 

Chủ đề: 1 số biển báo giao 

thông 

Đánh giá 

KQ thực 

hiện 

    

 


